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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.





Câu 1: Cho  có ;;. Tính độ dài .




     A. .	     B. .	     C. .	     D. .





Câu 2: Trong mặt phẳng, cho tam giác  có , góc , . Độ dài cạnh  là




     A. .	     B. .	     C. .	     D. .


Câu 3: Tính diện tích tam giác  biết .




     A. .	     B. .	     C. .	     D. .

Câu 4: Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp .




     A. 	     B. 	     C. 	     D. 


Câu 5: Cho ba tập hợp E, F, G thỏa mãn:  và . Khẳng định nào sau đây đúng?




     A. 	     B. 	     C. 	     D. 

Câu 6: Hình vẽ nào sau đây (phần không bị gạch) minh họa cho tập hợp ?
     A. [image: ]	     B. [image: ]
     C. [image: ]	     D. [image: ]

Câu 7: Cho . Khẳng định nào sau đây đúng?


     A. .	     B. .


     C. .	     D. .


Câu 8: Cho biết . Tính .




     A. .	     B. .	     C. .	     D. .
Câu 9: Cho các câu sau đây:
(I): “ Phan-xi-păng là ngọn núi cao nhất Việt Nam”.

(II): “”.
(III): “ Mệt quá!”.
(IV): “ Chị ơi, mấy giờ rồi?”
Hỏi có bao nhiêu câu là mệnh đề?




     A. 	     B. 	     C. 	     D. 

Câu 10: Miền nghiệm của bất phương trình  là nửa mặt phẳng chứa điểm nào trong các điểm sau?




     A. .	     B. .	     C. .	     D. .
Câu 11: Miền nghiệm của hệ bất phương trình  là phần mặt phẳng chứa điểm
     A. .	     B. .	     C. .	     D. .


Câu 12: Giá trị nhỏ nhất của biết thức  trên miền xác định bởi hệ  là




     A.  khi .	     B.  khi.




     C.  khi .	     D.  khi .
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý (I), (II), (III), (IV) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hệ bất phương trình  . Khi đó:

(I)  không là một nghiệm của hệ bất phương trình.

(II)  là một nghiệm của hệ bất phương trình.

(III)  là một nghiệm của hệ bất phương trình.

(IV)  là một nghiệm của hệ bất phương trình.


Câu 2: Cho tam giác  biết . Khi đó:

(I) 	     

(II) 

(III) 	     

(IV) 
Câu 3: Xét tính đúng, sai của các đẳng thức sau

(I) ;

(II) ;

(III) 

(IV) .

Câu 4: Cho các tập hợp . Khi đó:

(I) ;	     

(II) ;

(III) ;	     

(IV) 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.



Câu 1: Cho hai tập hợp:  với . Có bao nhiêu giá trị nguyên của  để:

 khác tập rỗng.
Câu 2: Một lớp học có 25 học sinh chơi bóng đá, 23 học sinh chơi bóng bàn, 14 học sinh chơi cả bóng đá và bóng bàn, 6 học sinh không chơi môn nào. Tìm số học sinh chỉ chơi một môn thể thao?




Câu 3: Cho hệ bất phương trình: . Tìm tất cả các giá trị của tham số trong (−∞; 200] để bất phương trình  nghiệm đúng với mọi cặp số  thoả mãn hệ bất phương trình (II).


Câu 4: Cho . Tính giá trị của biểu thức  ?




Câu 5: Cho hình bình hành  có  và . Tính độ dài đường chéo .







Câu 6: Cho tam giác cân  có  và . Lấy điểm  trên cạnh  sao cho . Tính độ dài  ?
-------------------------------------Hết-------------------------------------
-Thí sinh không sử dụng tài liệu.
-Giám thị không giải thích gì thêm
























HƯỚNG DẪN GIẢI
[bookmark: _GoBack]PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.





Câu 1: Cho  có ;;. Tính độ dài .




     *A. .	     B. .	     C. .	     D. .
Hướng dẫn giải
 Theo định lý cosin có:


 .

Vậy .





Câu 2: Trong mặt phẳng, cho tam giác  có , góc , . Độ dài cạnh  là




     *A. .	     B. .	     C. .	     D. .
Hướng dẫn giải


 Ta có .


Câu 3: Tính diện tích tam giác  biết .




     *A. .	     B. .	     C. .	     D. .
Hướng dẫn giải

 Ta có: .


Vậy diện tích tam giác  là: .

Câu 4: Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp .




     A. 	     *B. 	     C. 	     D. 
Hướng dẫn giải




 Vì phương trình  có nghiệm  nhưng vì  nên .

Vậy .


Câu 5: Cho ba tập hợp E, F, G thỏa mãn:  và . Khẳng định nào sau đây đúng?




     A. 	     B. 	     C. 	     *D. 
Hướng dẫn giải

 Dùng biểu đồ minh họa ta thấy .
[image: ]

Câu 6: Hình vẽ nào sau đây (phần không bị gạch) minh họa cho tập hợp ?
     *A. [image: ]	     B. [image: ]
     C. [image: ]	     D. [image: ]
Hướng dẫn giải


 Vì  gồm các số thực x mà 

Câu 7: Cho . Khẳng định nào sau đây đúng?


     A. .	     *B. .


     C. .	     D. .
Hướng dẫn giải


 Vì  và  là hai cung phụ nhau nên theo tính chất giá trị lượng giác của hai cung phụ nhau ta có đáp án B đúng.


Câu 8: Cho biết . Tính .




     *A. .	     B. .	     C. .	     D. .
Hướng dẫn giải

 .
Câu 9: Cho các câu sau đây:
(I): “ Phan-xi-păng là ngọn núi cao nhất Việt Nam”.

(II): “”.
(III): “ Mệt quá!”.
(IV): “ Chị ơi, mấy giờ rồi?”
Hỏi có bao nhiêu câu là mệnh đề?




     A. 	     B. 	     *C. 	     D. 
Hướng dẫn giải
 Câu (I) là mệnh đề đúng.
Câu (II) là mệnh đề sai.
Câu (III) là câu cảm thán nên không phải là mệnh đề.
Câu (IV) là câu hỏi nên không phải là mệnh đề.

Câu 10: Miền nghiệm của bất phương trình  là nửa mặt phẳng chứa điểm nào trong các điểm sau?




     A. .	     B. .	     C. .	     *D. .
Hướng dẫn giải



 Ta có:.


Dễ thấy tại điểm  ta có: .
. Câu nào sau đây đúng?.
Câu 11: Miền nghiệm của hệ bất phương trình  là phần mặt phẳng chứa điểm
     *A. .	     B. .	     C. .	     D. .
Hướng dẫn giải
 Nhận xét: chỉ có điểm  thỏa mãn hệ.


Câu 12: Giá trị nhỏ nhất của biết thức  trên miền xác định bởi hệ  là




     A.  khi .	     B.  khi.




     *C.  khi .	     D.  khi .
Hướng dẫn giải

 Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình  trên hệ trục tọa độ như dưới đây:
[image: ]


Giá trị nhỏ nhất của biết thức  chỉ đạt được tại các điểm

.

Ta có: .


Vậy  khi .
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý (I), (II), (III), (IV) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hệ bất phương trình  . Khi đó:

(I)  không là một nghiệm của hệ bất phương trình.

(II)  là một nghiệm của hệ bất phương trình.

(III)  là một nghiệm của hệ bất phương trình.

(IV)  là một nghiệm của hệ bất phương trình.
Hướng dẫn giải
	 (I) Đúng 
	 (II) Đúng 
	 (III) Sai 
	 (IV) Đúng 





(I) Thay  vào hệ bất phương trình  ta được:


 Vậy  không là một nghiệm của hệ bất phương trình. 


(II) Thay  vào hệ bất phương trình  ta được:


 (đúng). Vậy  là một nghiệm của hệ bất phương trình. 

(III)  không là một nghiệm của hệ bất phương trình. 

(IV)  là một nghiệm của hệ bất phương trình.


Câu 2: Cho tam giác  biết . Khi đó:

(I) 	     

(II) 

(III) 	     

(IV) 
Hướng dẫn giải
	 (I) Đúng 
	 (II)  Sai 
	 (III) Đúng 
	 (IV) Sai 






Áp dụng định lí cosin trong tam giác, ta có:  hay . Do đó, .

Ta có .


Suy ra . Do đó, .
Câu 3: Xét tính đúng, sai của các đẳng thức sau

(I) ;

(II) ;

(III) 

(IV) .
Hướng dẫn giải
	 (I) Đúng 
	 (II) Sai 
	 (III) Đúng 
	 (IV) Đúng 




(I) .

(II) .

(III) .


(IV)  do 



Câu 4: Cho các tập hợp . Khi đó:

(I) ;	     

(II) ;

(III) ;	     

(IV) 
Hướng dẫn giải
	 (I) Đúng 
	 (II) Đúng 
	 (III) Sai 
	 (IV) Sai 




(I) .

(II) .

(III) .

(IV) .
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.



Câu 1: Cho hai tập hợp:  với . Có bao nhiêu giá trị nguyên của  để:

 khác tập rỗng.
Hướng dẫn giải
 Hướng dẫn giải


Trước hết, ta tìm  để .


Để  thì 


Vậy để  khác tập rỗng thì . Vậy có 12 giá trị
Câu 2: Một lớp học có 25 học sinh chơi bóng đá, 23 học sinh chơi bóng bàn, 14 học sinh chơi cả bóng đá và bóng bàn, 6 học sinh không chơi môn nào. Tìm số học sinh chỉ chơi một môn thể thao?
Hướng dẫn giải


Gọi  là tập hợp các học sinh chơi bóng đá,  là tập hợp các học sinh chơi bóng bàn,
C là tập hợp các học sinh không chơi môn thể thao nào.



Ta có:  : là số học sinh chơi bóng đá;  : là số học sinh chơi bóng bàn;  : là số học sinh không chơi môn thể thao nào.

Khi đó số học sinh chỉ chơi một môn thể thao là: 




Câu 3: Cho hệ bất phương trình: . Tìm tất cả các giá trị của tham số trong (−∞; 200] để bất phương trình  nghiệm đúng với mọi cặp số  thoả mãn hệ bất phương trình (II).
Hướng dẫn giải



Miền nghiệm của hệ bất phương trình (II) là miền tam giác  với ,  (Hình).
[image: ]


Ta có: .






Đặt . Tính giá trị của  tại các cặp số  là toạ độ của các đỉnh tam giác  rồi so sánh các giá trị đó, ta được  đạt giá trị lớn nhất bằng 11 tại .




Để bất phương trình  nghiệm đúng với mọi  thoả mãn hệ bất phương trình đã cho thì  trên miền nghiệm của hệ bất phương trình đó hay . Vậy có 190 giá trị m thỏa mãn


Câu 4: Cho . Tính giá trị của biểu thức  ?
Hướng dẫn giải


Vì  nên .



Chia cả tử và mẫu của  cho , ta được: 




Câu 5: Cho hình bình hành  có  và . Tính độ dài đường chéo .
Hướng dẫn giải


Vì  là hình bình hành nên ta có: . 



Áp dụng định lí côsin cho tam giác , ta có:  .







Câu 6: Cho tam giác cân  có  và . Lấy điểm  trên cạnh  sao cho . Tính độ dài  ?
Hướng dẫn giải
[image: ]


Ta có: 
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